
Nữ Nam

1 Nguyễn Trần Khánh Hà 18/08/2000 Tây Ninh
Thị Trấn Tân Biên, Tân 

Biên, Tây Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo dục Mầm 

non
CĐSP Tây Ninh

Mầm non Hoa 

Hồng

2 Phan Thị Mỹ Linh 16/08/2000 Tây Ninh
Tân Phong, Tân Biên, Tây 

Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo dục Mầm 

non
CĐSP Tây Ninh

Mầm non Hướng 

Dương

3 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/09/1997 Tây Ninh
Tân Phong, Tân Biên, Tây 

Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo dục Mầm 

non
CĐSP Tây Ninh

Mầm non Hướng 

Dương

4 Phạm Thị Vân 01/01/1983 Thái Bình
 Nam Cao, Kiến Xương, 

Thái Bình
Đai học  Mầm non  Mầm non ĐHSP II Hà Nội Mâm non Họa Mi

1 Nguyễn Thị Bé Phương 24/04/1992 Long An
Ninh Thọ, phường Ninh 

Sơn, TP Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng 

Anh

Đại học Đồng 

Tháp

Tiểu học Trà 

Vong A

3 Phạm Hữu Hảo 15/4/1999 Đồng Tháp
Xã Tân Phong, Tân Biên, 

Tây Ninh
Đại học

Giáo dục Thể 

chất

Giáo dục thể 

chất

ĐHSP TDTT 

TP.HCM
THCS Tân Phong

2 Võ Văn Hiếu 10/01/1990 Quảng Bình
Tân Hội,Tân Châu, Tây 

Ninh
Đại học

Sư phạm Thể 

chất- Giáo dục 

quốc phòng

Sư phạm Thể 

chất- Giáo dục 

quốc phòng

Đại học Huế THCS Tân Lập

1 Trần Thanh Trí 22/7/1999 Campuchia
Thị Trấn Tân Biên, Tân 

Biên, Tây Ninh
Đại học

Giáo dục Thể 

chất

 Giáo dục thể 

chất

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh

THCS Thị Trấn 

Tân Biên

1 Trần Văn Miền 07/10/1991 Long An
Tân Phong, Tân Biên, Tây 

Ninh
Đại học

Giáo dục 

Chính trị

Giáo dục Chính 

trị

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh
THCS Tân Phong

Vị trí giáo viên Tiếng Anh- Chức danh Giáo viên Tiểu học hạng III - V.07.03.29

Vị trí giáo viên Giáo dục Thể chất- Chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - V.07.04.32

Vị trí giáo viên Giáo dục Công dân - Chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - V.07.04.32

Vị trí giáo viên Ngữ Văn - Chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - V.07.04.32

UBND HUYỆN TÂN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH (VÒNG 2)

(kèm theo Thông báo số 08 /TB- HĐXT ngày 09/01/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023)

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

Vị trí giáo viên Mầm non - Chức danh Giáo viên Mầm non hạng III- V.07.02.26

Trình độ Ngành Đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo ghi theo bảng 

điểm

Trường đào tạoTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Hộ khẩu thường trú
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Nữ Nam

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
Trình độ Ngành Đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo ghi theo bảng 

điểm

Trường đào tạoTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Hộ khẩu thường trú

1 Nguyễn Thị Hương 18/06/1996 Thanh Hóa
Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà 

Rịa Vũng Tàu
Đại học Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn
ĐHSP TP. HCM THCS Hòa Hiệp

1 Nguyễn Thị Phấn 08/11/1994 Long An
Tân Phong, Tân Biên, Tây 

Ninh
Đại học Kế toán Kế toán Đại học Trà Vinh

THCS Nguyễn 

Công Trứ

1 Mai Thị Thu Trang 14/09/1982 Thái Bình
Thị Trấn Tân Biên, Tây 

Ninh
Trung cấp Y sĩ dài hạn Y sĩ đa khoa

Trung cấp Quân Y 

II

Mầm non Hướng 

Dương

`

Vị trí Nhân viên Y tế - Chức danh Nhân viên Y tế hạng IV - V.08.03.07

Vị trí Nhân viên Kế toán - Chức danh Kế toán viên Trung cấp - 06.032
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